	BỘ CÔNG AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3177/QĐ-BCA
	Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về an ninh hàng không;

Căn cứ Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Tờ trình số 3547/TTr-A08 ngày 28 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng.
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Cổng dịch vụ công Bộ Công an;
- Lưu: VT, QLXNC (TTANHKQG).
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Lương Tam Quang


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BCA ngày     tháng     năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
	STT
	Mã thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1.
	3.000.368
	Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn

	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 

	2.
	3.000.369
	Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

	3.
	3.000.370
	Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

	4.
	3.000.371
	Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

	5.
	3.000.372
	Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh, - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

	6.
	3.000.373
	Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	- Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh được giao chủ trì công tác bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

	7.
	3.000.374
	Cấp giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không
	Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.
	Bảo đảm an ninh hàng không
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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II. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính


1. Cấp mới thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


1.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Cơ quan đề nghị cấp thẻ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp thẻ.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp thẻ thông báo và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định, nếu đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp thẻ thực hiện việc cấp thẻ; nếu không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp thẻ thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do.


1.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn theo mẫu quy định có dán ảnh màu kích thước 04cm x 06cm, nếu là bản giấy phải đóng dấu giáp lai của cơ quan đề nghị (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ), (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do chính cơ quan, tổ chức đã lập bản chính sao y hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính hoặc bản điện tử tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, trừ trường hợp là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay;


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


1.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


[bookmark: dieu_17][bookmark: _Toc513020275][bookmark: _Toc525676816][bookmark: _Toc530303619][bookmark: _Toc530603155]1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


1.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


1.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


[bookmark: _GoBack]1.8. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/lần/thẻ. 


1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang cán bộ, nhân viên cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không).


1.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


1.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


1.12.1. Mẫu Công văn đề nghị


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ………………….., (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/ license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 






1.12.2. Mẫu danh sách trích ngang cán bộ, nhân viên cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


			Đơn vị………………………….





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			......., ngày .... tháng .... năm .......











DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CẤP THẺ KIỂM SOÁT


AN NINH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG DÀI HẠN (1)


(Kèm công văn số …. ngày… tháng… năm… của cơ quan/đơn vị đề nghị……)


Kính gửi: ………………………….. …………





			Số TT


			Họ và tên


			Chức danh


			Đơn vị


			Số CC/CCCD/Hộ chiếu


			Số thẻ đã cấp(nếu có)


			Thời hạn đề nghị cấp


			Khu vực đề nghị cấp


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			











			 


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (2)
(ký tên, đóng dấu)”











(1) Nếu danh sách có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(2)  Không áp dụng đối với các trường hợp danh sách trích ngang đính kèm văn bản đề nghị cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.






1.12.3. Mẫu tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
------------------------


			Ảnh màu
Color photo
04cm x 06cm


(dấu giáp lai đóng kèm)
(the joint-page-seal attached)


			…, ngày … tháng … năm …


…, date … month … year …





Kính gửi: … … … …… … … …… … … …


To: … … … …… … … …… … … …











TỜ KHAI CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH


CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG DÀI HẠN


(APPLICATION FOR AIRPORT SECURITY PERMIT 


WITH LONG-TERM USE)


Số: … … …[footnoteRef:1] [1:  Số tờ khai do đơn vị cấp thẻ ghi (for official use only).] 



No: … … …


1. Họ và tên (Full Name): ……………	2. Giới tính (Gender):……………...


3. Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth): …/…/…	4. Dân tộc (Ethnic group):…………


5. Quê quán (Hometown): …………………	6. Tôn giáo (Religion): ………….....


7. Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………………………….


8. Chức vụ (Position): ……………	9. Điện thoại liên lạc (Tel):………...


10. Chỗ ở hiện nay (Present address):……………………………………………………


11. Số Căn cước/CCCD (National ID card)/ Hộ chiếu (Passport No):………………………


12. Ngày cấp (Date of issue): …………… Nơi cấp (Place of issue):……………………


13. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị hiện đang công tác (Working place):…………..............


14. Thời hạn làm việc (Length of work):


14.1. Biên chế nhà nước (Permanent term)			


14.2. Hợp đồng không xác định thời hạn (Indefinite-term contract)	


14.3. Hợp đồng xác định thời hạn (Definite-term contract)			


Thời hạn từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …


Contract from date … month … year … to date … month … year …


14.4. Hợp đồng mùa vụ, công việc (Seasonal Contract)			


Thời hạn từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …


Contract from date … month … year … to date … month … year …


15. Tóm tắt lịch sử bản thân 5 năm trở lại đây (Brief personal background for the last five years):


			Thời gian (Time)


			Đơn vị công tác


(Working place)


			Chức vụ, công việc


(Positions and duties)





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








16. Kỷ luật (Discipline): ………………………………………………………………………….


17. Tiền án, tiền sự (Previous convictions): ……………………………………………………...


18. Số thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay đã cấp (nếu có)/Airport Security permit number (if any): …………………………………………………………………………………...


19. Mô tả nhiệm vụ tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay (Description of activities and duties at the airport/aerodrome restricted areas): …...………………………………………………………………………………………………..


19 .1. Mức độ công việc tại khu vực hạn chế (Frequency of activities in restricted areas):


- Thường xuyên (Regular)		


- Không thường xuyên (Irregular)		


19.2. Công việc làm trong khu vực hạn chế (Activities in restricted areas)


			Phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa


(Passenger, baggage and cargo handling)


			





			Sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh tàu bay


(Aircraft maintenance, repair and cleaning)


			





			Cung ứng suất ăn, nhiên liệu… cho tàu bay


(Aircraft catering, refueling…)


			





			Tuần tra, canh gác, kiểm soát an ninh tại nhà ga, sân bay


(Aviation security patrol, guard and control at the terminal/ airport)


			





			Kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, khai thác tại nhà ga, sân bay


(Security, safety and operation inspection, monitoring and supervision at the terminal/airport)


			





			Bảo dưỡng trang thiết bị của nhà ga, sân bay


(Airport/ terminal equipment maintenance)


			





			Kinh doanh, phục vụ trong nhà ga


(Providing business and services at the terminal)


			





			Làm các công việc khác phục vụ chuyến bay


(Providing other services for flights)


			





			Phục vụ chuyên cơ


(VVIP flights)


			





			Làm thủ tục visa cho khách du lịch


(Assisting visa for tourists)


			





			Đón, tiễn khách của cơ quan, đơn vị


(Welcoming and seeing off organization’s visitors)


			





			Công tác nghiệp vụ của công an, quân đội, hải quan


(Performing duties of the public security, army and customs)


			





			Công tác nghiệp vụ của cơ quan chức năng khác


(Performing duties of competent authorities)


			





			Sửa chữa, xây dựng công trình trong nhà ga


(Terminal facilities construction and repair)


			





			Sửa chữa, xây dựng công trình trong sân bay


(Airport facilities construction and repair)


			





			Công việc khác


(Other activities)


			








19.3. Mô tả chi tiết công việc đã đánh dấu tại mục 19.2 trên (Detailed description of the activities selected at sub-paragraph 19.2 above): ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..


19.4. Đề nghị được cấp vào khu vực nào (Which area(s) do you apply for?):


			Khu vực từ điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách đến cửa làm thủ tục lên tàu bay (khu vực cách ly)


(Area from the passenger security check point to the boarding gate (sterile area)


			





			Khu vực sân đỗ tàu bay


(Aircraft parking area)


			





			Khu vực đường hạ cất cánh, đường lăn


(Runways and taxiways)


			





			Khu vực phân loại, chất xếp hành lý ký gửi đưa lên tàu bay


(Baggage sorting and loading area)


			





			Khu vực quá cảnh, nối chuyến


(Transit/transfer area)


			





			Khu vực phân loại, chất xếp hàng hóa bưu gửi đưa lên tàu bay


(Cargo and mail sorting and loading area)


			





			Khu vực nhà khách phục vụ chuyến bay chuyên cơ


(VVIP Flight Lounges)


			





			Khu vực nhận hành lý ký gửi tại ga đến


(Baggage reclaim area at Arrival Terminal)


			





			Khu vực làm thủ tục cho hành khách đi tàu bay


(Passenger check-in area)


			





			Khu vực tiếp nhận, lưu giữ hàng hóa, bưu gửi


(Cargo and mail accepting and holding area)


			





			Trạm cấp điện, nước của cảng hàng không, sân bay


(Airport/aerodrome water and electricity supply area)


			





			Các khu vực khác


(Other areas)


			








19.5. Đề nghị cấp thẻ vào những cảng hàng không nào Which airports do you apply for? (Specify the name of each airport):


			Nội Bài


			


			Điện Biên


			


			Cát Bi


			


			Thọ Xuân


			





			Vinh


			


			Đồng Hới


			


			Đà Nẵng


			


			Phú Bài


			





			Chu Lai


			


			Pleiku


			


			Phù Cát


			


			Tuy Hoà


			





			Cam Ranh


			


			Buôn Ma Thuột


			


			Liên Khương


			


			Côn Sơn


			





			Cần Thơ


			


			Rạch Giá


			


			Cà Mau


			


			Phú Quốc


			





			Tân Sơn Nhất


			


			


			


			


			


			Vân Đồn


			








20. Cam kết của người đề nghị cấp thẻ (Applicant’s declaration):


20.1. Những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý. (I hereby declare that the above statements are true; otherwise, I would take full responsibility and bear all forms of punishment).


20.2. Tôi đã đọc và hiểu rõ các quy định về sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không. Khi được cấp thẻ, tôi cam kết tuân thủ các quy định và chịu những hình thức xử phạt nếu vi phạm (I have read and understood the regulations on the use of aviation security permit. During the use of airport security permit, I am committed to complying with the provisions and subject to sanctions for violations).


			


			Người khai ký và ghi rõ họ tên
(Signature and full name of applicant)

















21. Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị người xin cấp thẻ. (Certified by the Head of the Applicant’s Organization/Unit).


21.1. Tôi xác nhận Ông, bà: … … … … …là người của cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đúng như mô tả tại mục 19. (I hereby certify that Mr./Mrs … … is our personnel who is assigned with the duties as described at paragraph 19 above).


21.2. Tôi xác nhận đơn vị đã kiểm tra án tích tại cơ quan tư pháp, ông (bà) … … … … … không có án tích (Phiếu lý lịch tư pháp số … ngày … tháng … năm … do …….. … cấp); các mục từ 01 đến 20 khai là đúng sự thật. (I confirm that the Applicant’s criminal record has been verified at the Justice Agency and that Mr/Mrs … … has no previous convictions or offences (Criminal Record No. ... dated ... issued by ………………….); Statements in paragraphs from 01 to 20 are true and correct.


21.3. Tôi xác nhận tất cả các nội dung trong bản khai này của ông (bà) … … … là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu xử phạt theo quy định (I certify that all information provided in this application are true and correct, otherwise I would take full responsibility.)


			


			Ngày … tháng … năm…
(MM/DD/YY)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(HEAD OF ORGANIZATION/UNIT)
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)








Ghi chú:


(Note:)


- Bản khai phải ghi đầy đủ tất cả các nội dung được yêu cầu trong 21 mục; nếu ghi không đầy đủ sẽ là Bản khai không hợp lệ và không được xem xét để cấp thẻ (All fields in paragraph 21 must be filled, otherwise the application will be rejected).


- Mục 21.2 chỉ áp dụng đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này khi đề nghị cấp mới.


(Only subjects specified at points a, b and c in clause 1, Article 6 of this Circular subjected to provisions at Session 21.2 for the new issuance of airport security permits).


- Đối với tờ khai đề nghị người khai thác cảng hàng không, sân bay cấp thẻ, người xác nhận chỉ đóng dấu nếu có dấu.


(For the personal form request the airport permit issued by the airport operator, the stamp is subjected to availability of the office's seal).






[image: ]1.12.4. Mẫu thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 
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MAU 6
THE KIEM SOAT AN NINH
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SU DUNG DAI HAN
(Ban hanh keém theo T hong fir 6 /2025/TT-BCA ngay / /2025

ciia B trmmg B¢ Céng an)
1. Chit liéu: thé bing nhya PET mau trang, kich thudc thé 53.98 mm x 85.6 mm.
2. Hinh inh mit trwée: Phia trén 1a ddi mau xanh, phan chit co quan cap thé mau
tréng; Phan gitra 1a van nen mau Vang cam. Bén phii phia dudi c6 phan d& in QR
code; Phan dudi 1a van nén mau Vang cam, logo Cuc Quén Iy xuét nhép canh in
chim; Phén gitta va phan dudi c6 in cac thong tin c4 the hoa.
3. Hinh inh mat sau: Nén mau trang, phéan chi Quy dinh st dung thé mau den.
4. MAu thé kiém soat an ninh cing hang khong, sin bay dai han:
a. Cép tai Cuc Quan Iy xuét nhap canh

Mat trudc Mait sau
ST - F ¥
11 mm CUC QUAN LY XUAT NHAP CANH QUY BINH SU DUNG THE
VIET NAM IMMIGRATION DEPARTMENT a) Chi duoc phép st dung thé d& lam
5 mm IM.2216868 01/05/2025 nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
' Y T A phép sir dung cho muc dich ca nhan, vao

5 . dung khu vire han ché duoc phép.
1 4 -4 b) Beo thé & trudc nguc bén ngoai do khi
S Vvao, ra va trong suét thoi gian lam nhiém
A vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
34.6 mm 2 5 dinh vé& an ninh, an toan; chiu sy kiém
tra, gidm sat va huwong dan cia nhan

vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Bao quan, git¢ gin thé khéng cho
nguoi khac siv dung duéi bat civ hinh
thirc nao; khéng duoc téy x6a, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén ddi
HAN DAD CXR SGNVCAPQC céng viéc, don vi cong tac khéng con
DIN HPH PHD VII VDH VDO HUI ?‘ 1 nhiém vu tai khu vuc han ché, phai tré lai

19.7 mm PXU VCL TBB UIH DLI BMV VCS thé cho noi cap Thé bi réch, m cac ndi
VKG CAH dung trén thé phai doi thé moi. Mat thé

phai bao ngay cho noi cép thé.

d) Néu vi pham céc quy dinh v& quan Iy,
NGUYEN VAN A st dung, thé s& b tam gir, thu hdi thé va
15.3 mm TRUONG PHONG céc hinh thire xi phat khac theo quy dinh
_ CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN ctia phap luat.

3 6

85.6 mm
85.6 mm.

—_—

e

. S —_— —_—

|‘ 53.98 mm ’| |‘ 53.98 mm 1
b. Cép tai Cang hang khéng san bay quéc € thuéc Cuc Quéan ly xuit nhap canh
Mat trudc Mait sau

¥ ol
11 mm CACK CANG HKQT NOI BAI QUY DINH SU’ DUNG THE
NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION OFFICE a) Chi duoc phép sir dung thé dé lam

5 mm i SNB.2216868 01/05/2025 nhigm w duoc don vi iao, khong dugc

phép sir dung cho muc dich ca nhan, vao

0 A dung khu vire han ché duoc phép.
1 4 b) Deo thé & tree ngue bén ngoai 4o khi
Va0, ra va trong suét thai gian 1am nhiém
vu tai khu vire han ché, tuan tha cac quy
34.6 mm 2 5 dinh v& an ninh, an toan; chiu sy kiém
tra, gidm sat va huéng dén cla nhan

vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Bao quan, git¢ gin thé khéng cho
ngudi khac s dung dudi bat civ hinh
thirc nao; khéng duoc téy x6a, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén ddi
HAN ) cong viéc, don vi cdng tac khong con
nhiém vy tai khu vie han ché, phai tra lai
thé cho noi cép. Thé bi rach, mo cac néi
dung trén thé phai thé méi. Mét thé
phai bao ngay cho noi cép thé.

S 5 d) Néu vi pham céc quy dinh v& quan Iy,
NGUYEN VAN A st dung, thé s& bi tam git?, thu héi thé va
15.3 mm TRUONG PHONG cac hinh thire xi¥ phat khéac theo quy dinh
~ CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN ciia phép luat.

3 6

85.6 mm
85.6 mm.

19.7 mm

e

) 53.98 mm L ) 53.98 mm 1
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c. Cép tai Cong an cap tinh:

Mit trude
I w— D —
mm G AN THANH PHO HAI PHONG
1 1
5 mm PHP.2216868 01/05/2025
1 4
34.6 mm 2 5
3 6 ©
— ; i)
HPH *
19.7 mm
NGUYEN VAN A
15.3 mm TRUONG PHONG
CUC XUAT NHAP CANH, BQ CONG AN
—_— —_—

53.98 mm

Mit sau

QUY DINH SU DUNG THE
a) Chi duoc phép sir dung thé @& lam
nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
phép st dung cho muc dich ca nhan, vao
dung khu vire han ché duoc phép.
b) Deo thé & trwéc ngurc bén ngoai do khi
Vao, ra va trong suét thdi gian lam nhiém
vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
dinh vé an ninh, an toan; chiu sw kiém
fra, giam sat va huéng dén cta nhan
vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Béo quan, gilr gin thé khéng cho
nguoi khac st dung dudi bat cir hinh
thirc ndo; khéng duoc tay xda, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén doi
cdng viéc, don vi cong tac khéng con
nhiém vy tai khu vire han ché, phai tré lai
thé cho noi cap. Thé bi rach, mé cac ndi
dung trén thé phai d¢ é méi. Mat thé
phai bao ngay cho noi cap thé.
d) Néu vi pham céc quy dinh vé quén Iy,
sl dung, thé sé bi tam gir, thu hoi thé va
cac hinh thire x¥ phat khac theo quy dinh
clia phap luat.

53.98 mm

85.6 mm.

5. MAu thé kiém soat an ninh cing hang khong, san bay dai han (phuc vu chuyén
bay chuyén co, chuyén khoang) - s6 1, s6 4 mau dé:

Mit trude
I S— e S—
mm QUAN UAT NHAP CANH
1 VIET NAM IMMIGRATION DEPARTMENT
5mm IM.2216868 01/05/2025
1 4
34.6 mm 2 5
3 6 <
—_— w
HAN DAD CXR SGN VCA PQC et
DIN HPH PHD VIl VDH VDO HUI
19.7 mm PXU VCL TBB UIH DLI BMV VCS
VKG CAH
¥ S ga At garaaiiuaid
NGUYEN VAN A
15.3 mm TRUONG PHONG
CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN
_— —_—

53.98 mm

Mit sau

QUY DINH SU DUNG THE
a) Chi duoc phép sir dung thé @& lam
nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
phép st dung cho muc dich ca nhan, vao
dung khu vire han ché duoc phép.
b) Deo thé & trwéc ngurc bén ngoai do khi
Vao, ra va trong suét thdi gian lam nhiém
vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
dinh vé an ninh, an toan; chiu sw kiém
fra, giam sat va huéng dén cta nhan
vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Béo quan, gilr gin thé khéng cho
nguoi khac st dung dudi bat cir hinh
thirc ndo; khéng duoc tay xda, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén doi
cdng viéc, don vi cong tac khéng con
nhiém vy tai khu vire han ché, phai tré lai
thé cho noi cap. Thé bi rach, mé cac ndi
dung trén thé phai d¢ é méi. Mat thé
phai bao ngay cho noi cap thé.
d) Néu vi pham céc quy dinh vé quén Iy,
sl dung, thé sé bi tam gir, thu hoi thé va
cac hinh thire x¥ phat khac theo quy dinh
clia phap luat.

53.98 mm

85.6 mm.
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2. Cấp lại thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


2.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:	


Cơ quan đề nghị cấp lại thẻ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp thẻ.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp thẻ thông báo và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định.


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định, nếu điều kiện cấp thẻ phù hợp theo quy định thì cơ quan cấp thẻ thực hiện việc cấp thẻ; nếu điều kiện cấp thẻ không phù hợp quy định, cơ quan cấp thẻ thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do.


2.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


2.3.1. Thành phần hồ sơ 


a) Trường hợp cấp lại do thẻ hết thời hạn sử dụng:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn theo mẫu quy định, có dán ảnh màu kích thước 04cm x 06cm, nếu là bản giấy phải đóng dấu giáp lai của cơ quan đề nghị (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ). (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử).


b) Trường hợp cấp lại do thẻ còn thời hạn sử dụng nhưng bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử);


- Nộp lại thẻ bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật.


c) Trường hợp cấp lại do bị mất thẻ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử);


- Văn bản giải trình của người đề nghị cấp về thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.


d) Trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí công tác khác không cùng cơ quan, đơn vị công tác cũ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn theo mẫu quy định, có dán ảnh màu kích thước 04cm x 06cm, nếu là bản giấy phải đóng dấu giáp lai của cơ quan đề nghị (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ). (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao do chính cơ quan, tổ chức đã lập bản chính sao y hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính hoặc bản điện tử tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân, chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp, trừ trường hợp là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay;


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử).


đ) Trường hợp cấp lại do thay đổi vị trí công tác khác cùng cơ quan, đơn vị công tác cũ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang theo mẫu quy định (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn theo mẫu quy định, có dán ảnh màu kích thước 04cm x 06cm, nếu là bản giấy phải đóng dấu giáp lai của cơ quan đề nghị (ảnh chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ), (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử).


2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


2.4. Thời hạn giải quyết:


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


2.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính:


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


2.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


[bookmark: _GoBack]2.8. Phí, lệ phí: 150.000 đồng/lần/thẻ.


2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang cán bộ, nhân viên cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 2, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 3, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không).


2.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


2.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


2.12.1. Mẫu Công văn đề nghị


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/ license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 






2.12.2. Mẫu danh sách trích ngang cán bộ, nhân viên cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


			Đơn vị………………………….





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			......., ngày .... tháng .... năm .......











DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CẤP THẺ KIỂM SOÁT


AN NINH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG DÀI HẠN (1)


(Kèm công văn số …. ngày… tháng… năm… của cơ quan/đơn vị đề nghị……)


Kính gửi: ………………………….. …………





			Số TT


			Họ và tên


			Chức danh


			Đơn vị


			Số CC/CCCD/Hộ chiếu


			Số thẻ đã cấp(nếu có)


			Thời hạn đề nghị cấp


			Khu vực đề nghị cấp


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			











			 


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (2)
(ký tên, đóng dấu)”











(1) Nếu danh sách có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(2)  Không áp dụng đối với các trường hợp danh sách trích ngang đính kèm văn bản đề nghị cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.






2.12.3. Mẫu tờ khai cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness
------------------------


			Ảnh màu
Color photo
04cm x 06cm


(dấu giáp lai đóng kèm)
(the joint-page-seal attached)


			…, ngày … tháng … năm …


…, date … month … year …





Kính gửi: … … … …… … … …… … … …


To: … … … …… … … …… … … …











TỜ KHAI CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH


CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG DÀI HẠN


(APPLICATION FOR AIRPORT SECURITY PERMIT 


WITH LONG-TERM USE)


Số: … … …[footnoteRef:1] [1:  Số tờ khai do đơn vị cấp thẻ ghi (for official use only).] 



No: … … …


1. Họ và tên (Full Name): ……………	2. Giới tính (Gender):……………...


3. Ngày, tháng, năm sinh (Date of birth): …/…/…	4. Dân tộc (Ethnic group):…………


5. Quê quán (Hometown): …………………	6. Tôn giáo (Religion): ………….....


7. Quốc tịch (Nationality): ……………………………………………………………….


8. Chức vụ (Position): ……………	9. Điện thoại liên lạc (Tel):………...


10. Chỗ ở hiện nay (Present address):……………………………………………………


11. Số Căn cước/CCCD (National ID card)/ Hộ chiếu (Passport No):………………………


12. Ngày cấp (Date of issue): …………… Nơi cấp (Place of issue):……………………


13. Tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị hiện đang công tác (Working place):…………..............


14. Thời hạn làm việc (Length of work):


14.1. Biên chế nhà nước (Permanent term)			


14.2. Hợp đồng không xác định thời hạn (Indefinite-term contract)	


14.3. Hợp đồng xác định thời hạn (Definite-term contract)			


Thời hạn từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …


Contract from date … month … year … to date … month … year …


14.4. Hợp đồng mùa vụ, công việc (Seasonal Contract)			


Thời hạn từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …


Contract from date … month … year … to date … month … year …


15. Tóm tắt lịch sử bản thân 5 năm trở lại đây (Brief personal background for the last five years):


			Thời gian (Time)


			Đơn vị công tác


(Working place)


			Chức vụ, công việc


(Positions and duties)





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			


			


			








16. Kỷ luật (Discipline): … … … … … … … …… … … …… … … …… … 


17. Tiền án, tiền sự (Previous convictions): … … … …… … … …… … … 


18. Số thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay đã cấp (nếu có)/Airport Security permit number (if any): … … … …… … … …… … … …… … … …… … … 


19. Mô tả nhiệm vụ tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay (Description of activities and duties at the airport/aerodrome restricted areas): ……………………………………………………………………………………


19 .1. Mức độ công việc tại khu vực hạn chế (Frequency of activities in restricted areas):


- Thường xuyên (Regular)		


- Không thường xuyên (Irregular)		


19.2. Công việc làm trong khu vực hạn chế (Activities in restricted areas)


			Phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa


(Passenger, baggage and cargo handling)


			





			Sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh tàu bay


(Aircraft maintenance, repair and cleaning)


			





			Cung ứng suất ăn, nhiên liệụ… cho tàu bay


(Aircraft catering, refueling…)


			





			Tuần tra, canh gác, kiểm soát an ninh tại nhà ga, sân bay


(Aviation security patrol, guard and control at the terminal/ airport)


			





			Kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn, khai thác tại nhà ga, sân bay


(Security, safety and operation inspection, monitoring and supervision at the terminal/airport)


			





			Bảo dưỡng trang thiết bị của nhà ga, sân bay


(Airport/ terminal equipment maintenance)


			





			Kinh doanh, phục vụ trong nhà ga


(Providing business and services at the terminal)


			





			Làm các công việc khác phục vụ chuyến bay


(Providing other services for flights)


			





			Phục vụ chuyên cơ


(VVIP flights)


			





			Làm thủ tục visa cho khách du lịch


(Assisting visa for tourists)


			





			Đón, tiễn khách của cơ quan, đơn vị


(Welcoming and seeing off organization’s visitors)


			





			Công tác nghiệp vụ của công an, quân đội, hải quan


(Performing duties of the public security, army and customs)


			





			Công tác nghiệp vụ của cơ quan chức năng khác


(Performing duties of competent authorities)


			





			Sửa chữa, xây dựng công trình trong nhà ga


(Terminal facilities construction and repair)


			





			Sửa chữa, xây dựng công trình trong sân bay


(Airport facilities construction and repair)


			





			Công việc khác


(Other activities)


			








19.3. Mô tả chi tiết công việc đã đánh dấu tại mục 19.2 trên (Detailed description of the activities selected at sub-paragraph 19.2 above): ……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………..


19.4. Đề nghị được cấp vào khu vực nào (Which area(s) do you apply for?):


			Khu vực từ điểm kiểm tra an ninh hàng không đối với hành khách đến cửa làm thủ tục lên tàu bay (khu vực cách ly)


(Area from the passenger security check point to the boarding gate (sterile area)


			





			Khu vực sân đỗ tàu bay


(Aircraft parking area)


			





			Khu vực đường hạ cất cánh, đường lăn


(Runways and taxiways)


			





			Khu vực phân loại, chất xếp hành lý ký gửi đưa lên tàu bay


(Baggage sorting and loading area)


			





			Khu vực quá cảnh, nối chuyến


(Transit/transfer area)


			





			Khu vực phân loại, chất xếp hàng hóa bưu gửi đưa lên tàu bay


(Cargo and mail sorting and loading area)


			





			Khu vực nhà khách phục vụ chuyến bay chuyên cơ


(VVIP Flight Lounges)


			





			Khu vực nhận hành lý ký gửi tại ga đến


(Baggage reclaim area at Arrival Terminal)


			





			Khu vực làm thủ tục cho hành khách đi tàu bay


(Passenger check-in area)


			





			Khu vực tiếp nhận, lưu giữ hàng hóa, bưu gửi


(Cargo and mail accepting and holding area)


			





			Trạm cấp điện, nước của cảng hàng không, sân bay


(Airport/aerodrome water and electricity supply area)


			





			Các khu vực khác


(Other areas)


			








19.5. Đề nghị cấp thẻ vào những cảng hàng không nào Which airports do you apply for? (Specify the name of each airport):


			Nội Bài


			


			Điện Biên


			


			Cát Bi


			


			Thọ Xuân


			





			Vinh


			


			Đồng Hới


			


			Đà Nẵng


			


			Phú Bài


			





			Chu Lai


			


			Pleiku


			


			Phù Cát


			


			Tuy Hoà


			





			Cam Ranh


			


			Buôn Ma Thuột


			


			Liên Khương


			


			Côn Sơn


			





			Cần Thơ


			


			Rạch Giá


			


			Cà Mau


			


			Phú Quốc


			





			Tân Sơn Nhất


			


			


			


			


			


			Vân Đồn


			








20. Cam kết của người đề nghị cấp thẻ (Applicant’s declaration):


20.1. Những lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý. (I hereby declare that the above statements are true; otherwise, I would take full responsibility and bear all forms of punishment).


20.2. Tôi đã đọc và hiểu rõ các quy định về sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không. Khi được cấp thẻ, tôi cam kết tuân thủ các quy định và chịu những hình thức xử phạt nếu vi phạm (I have read and understood the regulations on the use of aviation security permit. During the use of airport security permit, I am committed to complying with the provisions and subject to sanctions for violations).


			


			Người khai ký và ghi rõ họ tên
(Signature and full name of applicant)

















21. Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị người xin cấp thẻ. (Certified by the Head of the Applicant’s Organization/Unit).


21.1. Tôi xác nhận Ông, bà: … … … … …là người của cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đúng như mô tả tại mục 19. (I hereby certify that Mr./Mrs … … is our personnel who is assigned with the duties as described at paragraph 19 above).


21.2. Tôi xác nhận đơn vị đã kiểm tra án tích tại cơ quan tư pháp, ông (bà) … … … … … không có án tích (Phiếu lý lịch tư pháp số … ngày … tháng … năm … do …….. … cấp); các mục từ 01 đến 20 khai là đúng sự thật. (I confirm that the Applicant’s criminal record has been verified at the Justice Agency and that Mr/Mrs … … has no previous convictions or offences (Criminal Record No. ... dated ... issued by ………………….); Statements in paragraphs from 01 to 20 are true and correct.


21.3. Tôi xác nhận tất cả các nội dung trong bản khai này của ông (bà) … … … là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu xử phạt theo quy định (I certify that all information provided in this application are true and correct, otherwise I would take full responsibility.)


			


			Ngày … tháng … năm…
(MM/DD/YY)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(HEAD OF ORGANIZATION/UNIT)
(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)








Ghi chú:


(Note:)


- Bản khai phải ghi đầy đủ tất cả các nội dung được yêu cầu trong 21 mục; nếu ghi không đầy đủ sẽ là Bản khai không hợp lệ và không được xem xét để cấp thẻ (All fields in paragraph 21 must be filled, otherwise the application will be rejected).


- Mục 21.2 chỉ áp dụng đối với các đối tượng quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 của Thông tư này khi đề nghị cấp mới.


(Only subjects specified at points a, b and c in clause 1, Article 6 of this Circular subjected to provisions at Session 21.2 for the new issuance of airport security permits).


- Đối với tờ khai đề nghị người khai thác cảng hàng không, sân bay cấp thẻ, người xác nhận chỉ đóng dấu nếu có dấu.


(For the personal form request the airport permit issued by the airport operator, the stamp is subjected to availability of the office's seal).






[image: ]2.12.4. Mẫu thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn
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MAU 6
THE KIEM SOAT AN NINH
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SU DUNG DAI HAN
(Ban hanh keém theo T hong fir 6 /2025/TT-BCA ngay / /2025

ciia B trmmg B¢ Céng an)
1. Chit liéu: thé bing nhya PET mau trang, kich thudc thé 53.98 mm x 85.6 mm.
2. Hinh inh mit trwée: Phia trén 1a ddi mau xanh, phan chit co quan cap thé mau
tréng; Phan gitra 1a van nen mau Vang cam. Bén phii phia dudi c6 phan d& in QR
code; Phan dudi 1a van nén mau Vang cam, logo Cuc Quén Iy xuét nhép canh in
chim; Phén gitta va phan dudi c6 in cac thong tin c4 the hoa.
3. Hinh inh mat sau: Nén mau trang, phéan chi Quy dinh st dung thé mau den.
4. MAu thé kiém soat an ninh cing hang khong, sin bay dai han:
a. Cép tai Cuc Quan Iy xuét nhap canh

Mat trudc Mait sau
ST - F ¥
11 mm CUC QUAN LY XUAT NHAP CANH QUY BINH SU DUNG THE
VIET NAM IMMIGRATION DEPARTMENT a) Chi duoc phép st dung thé d& lam
5 mm IM.2216868 01/05/2025 nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
' Y T A phép sir dung cho muc dich ca nhan, vao

5 . dung khu vire han ché duoc phép.
1 4 -4 b) Beo thé & trudc nguc bén ngoai do khi
S Vvao, ra va trong suét thoi gian lam nhiém
A vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
34.6 mm 2 5 dinh vé& an ninh, an toan; chiu sy kiém
tra, gidm sat va huwong dan cia nhan

vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Bao quan, git¢ gin thé khéng cho
nguoi khac siv dung duéi bat civ hinh
thirc nao; khéng duoc téy x6a, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén ddi
HAN DAD CXR SGNVCAPQC céng viéc, don vi cong tac khéng con
DIN HPH PHD VII VDH VDO HUI ?‘ 1 nhiém vu tai khu vuc han ché, phai tré lai

19.7 mm PXU VCL TBB UIH DLI BMV VCS thé cho noi cap Thé bi réch, m cac ndi
VKG CAH dung trén thé phai doi thé moi. Mat thé

phai bao ngay cho noi cép thé.

d) Néu vi pham céc quy dinh v& quan Iy,
NGUYEN VAN A st dung, thé s& b tam gir, thu hdi thé va
15.3 mm TRUONG PHONG céc hinh thire xi phat khac theo quy dinh
_ CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN ctia phap luat.

3 6

85.6 mm
85.6 mm.

—_—

e

. S —_— —_—

|‘ 53.98 mm ’| |‘ 53.98 mm 1
b. Cép tai Cang hang khéng san bay quéc € thuéc Cuc Quéan ly xuit nhap canh
Mat trudc Mait sau

¥ ol
11 mm CACK CANG HKQT NOI BAI QUY DINH SU’ DUNG THE
NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION OFFICE a) Chi duoc phép sir dung thé dé lam

5 mm i SNB.2216868 01/05/2025 nhigm w duoc don vi iao, khong dugc

phép sir dung cho muc dich ca nhan, vao

0 A dung khu vire han ché duoc phép.
1 4 b) Deo thé & tree ngue bén ngoai 4o khi
Va0, ra va trong suét thai gian 1am nhiém
vu tai khu vire han ché, tuan tha cac quy
34.6 mm 2 5 dinh v& an ninh, an toan; chiu sy kiém
tra, gidm sat va huéng dén cla nhan

vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Bao quan, git¢ gin thé khéng cho
ngudi khac s dung dudi bat civ hinh
thirc nao; khéng duoc téy x6a, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén ddi
HAN ) cong viéc, don vi cdng tac khong con
nhiém vy tai khu vie han ché, phai tra lai
thé cho noi cép. Thé bi rach, mo cac néi
dung trén thé phai thé méi. Mét thé
phai bao ngay cho noi cép thé.

S 5 d) Néu vi pham céc quy dinh v& quan Iy,
NGUYEN VAN A st dung, thé s& bi tam git?, thu héi thé va
15.3 mm TRUONG PHONG cac hinh thire xi¥ phat khéac theo quy dinh
~ CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN ciia phép luat.

3 6

85.6 mm
85.6 mm.

19.7 mm

e

) 53.98 mm L ) 53.98 mm 1
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c. Cép tai Cong an cap tinh:

Mit trude
I w— D —
mm G AN THANH PHO HAI PHONG
1 1
5 mm PHP.2216868 01/05/2025
1 4
34.6 mm 2 5
3 6 ©
— ; i)
HPH *
19.7 mm
NGUYEN VAN A
15.3 mm TRUONG PHONG
CUC XUAT NHAP CANH, BQ CONG AN
—_— —_—

53.98 mm

Mit sau

QUY DINH SU DUNG THE
a) Chi duoc phép sir dung thé @& lam
nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
phép st dung cho muc dich ca nhan, vao
dung khu vire han ché duoc phép.
b) Deo thé & trwéc ngurc bén ngoai do khi
Vao, ra va trong suét thdi gian lam nhiém
vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
dinh vé an ninh, an toan; chiu sw kiém
fra, giam sat va huéng dén cta nhan
vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Béo quan, gilr gin thé khéng cho
nguoi khac st dung dudi bat cir hinh
thirc ndo; khéng duoc tay xda, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén doi
cdng viéc, don vi cong tac khéng con
nhiém vy tai khu vire han ché, phai tré lai
thé cho noi cap. Thé bi rach, mé cac ndi
dung trén thé phai d¢ é méi. Mat thé
phai bao ngay cho noi cap thé.
d) Néu vi pham céc quy dinh vé quén Iy,
sl dung, thé sé bi tam gir, thu hoi thé va
cac hinh thire x¥ phat khac theo quy dinh
clia phap luat.

53.98 mm

85.6 mm.

5. MAu thé kiém soat an ninh cing hang khong, san bay dai han (phuc vu chuyén
bay chuyén co, chuyén khoang) - s6 1, s6 4 mau dé:

Mit trude
I S— e S—
mm QUAN UAT NHAP CANH
1 VIET NAM IMMIGRATION DEPARTMENT
5mm IM.2216868 01/05/2025
1 4
34.6 mm 2 5
3 6 <
—_— w
HAN DAD CXR SGN VCA PQC et
DIN HPH PHD VIl VDH VDO HUI
19.7 mm PXU VCL TBB UIH DLI BMV VCS
VKG CAH
¥ S ga At garaaiiuaid
NGUYEN VAN A
15.3 mm TRUONG PHONG
CUC XUAT NHAP CANH, BO CONG AN
_— —_—

53.98 mm

Mit sau

QUY DINH SU DUNG THE
a) Chi duoc phép sir dung thé @& lam
nhiém vu dwoc don vi giao, khéng duoc
phép st dung cho muc dich ca nhan, vao
dung khu vire han ché duoc phép.
b) Deo thé & trwéc ngurc bén ngoai do khi
Vao, ra va trong suét thdi gian lam nhiém
vy tai khu vire han ché, tuan thi cac quy
dinh vé an ninh, an toan; chiu sw kiém
fra, giam sat va huéng dén cta nhan
vién kiém soat an ninh hang khéng.
c) Béo quan, gilr gin thé khéng cho
nguoi khac st dung dudi bat cir hinh
thirc ndo; khéng duoc tay xda, lam sai
léch néi dung trén thé. Khi chuyén doi
cdng viéc, don vi cong tac khéng con
nhiém vy tai khu vire han ché, phai tré lai
thé cho noi cap. Thé bi rach, mé cac ndi
dung trén thé phai d¢ é méi. Mat thé
phai bao ngay cho noi cap thé.
d) Néu vi pham céc quy dinh vé quén Iy,
sl dung, thé sé bi tam gir, thu hoi thé va
cac hinh thire x¥ phat khac theo quy dinh
clia phap luat.

53.98 mm

85.6 mm.
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3. Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn


3.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Cơ quan đề nghị cấp thẻ nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp thẻ; 


b) Giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn không quá 60 phút, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định; nếu đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp thẻ thực hiện việc cấp thẻ; nếu không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp thẻ thông báo trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do. 


3.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn theo mẫu quy định (Mẫu 4, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao giấy tờ tùy thân của người đề nghị cấp.


b) Số lượng: 01 bộ


3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 phút, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


- Các đối tượng có nhiệm vụ, công việc đột xuất tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay hoặc đối tượng được quy định tại khoản 6 Điều 6 Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 quy định về thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không mà chưa được cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn thì được xem xét cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn. 


- Các trường hợp đặc biệt do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.


3.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


3.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn.


[bookmark: _GoBack]3.8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần.


3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách trích ngang đề nghị cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn (Mẫu 4, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


3.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


3.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


3.12.1. Mẫu công văn đề nghị:


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/ license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 






3.12.2. Mẫu danh sách đề nghị cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn:


			Đơn vị………………………….





			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			......., ngày .... tháng .... năm .......











CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


......., ngày ....... tháng ....... năm .......


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ KIỂM SOÁT AN NINH CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY CÓ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG NGẮN HẠN (1)
(Kèm công văn số …. ngày… tháng… năm… của cơ quan/đơn vị đề nghị……)


			STT


			Họ và tên


			Giới tính


			Số giấy tờ tùy thân (2)


			Ngày, tháng, năm sinh


			Chức vụ


			Khu vực hạn chế hoạt động


			Hạn sử dụng của thẻ kiểm soát an ninh


			Ghi chú





			1


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			


			


			


			


			


			


			


			





			3


			


			


			


			


			


			


			


			





			…..


			


			


			


			


			


			


			


			





			…..


			


			


			


			


			


			


			


			





			….


			


			


			


			


			


			


			


			





			…..


			


			


			


			


			


			


			


			





			TỔNG CỘNG


			


			


			


			


			


			


			











(1) Nếu danh sách có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(2) Căn cước công dân hoặc căn cước hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư lãnh sự hoặc chứng minh thư công vụ hoặc chứng minh thư phổ thông hoặc hộ chiếu hoặc thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.





[image: ]3.12.3. Mẫu thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn:
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MAU 7

THE KIEM SOAT AN NINH )
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SUDUNG NGAN HAN

(Ban hénh kém theo Théng tir s6

/2025/TT-BCA ngay / /2025

ctia Bg truong Bé Cong an)
1. Chiit lidu: thé bing gidy cing, kich thugc thé 85 mm x 95 mm.
2. Hinh anh mit trwéc: Phia trén dai mau hdng; Phén gifta 1a van nén méau vang cam. Phia
trén c6 logo Cuc Quan ly xuit nhép canh in chim”. Phia dudi dai mau hdng. Bén phai phia

dudi 6 phin dé in QR code. Phin giita in céc théng tin c4 thé hoa bang chit mau den, do.

3. Hinh anh mit sau: Phia trén dai mau hdng; Phan gitta 13 van nén mau vang cam. Phia
trén c6 logo Cuc Quan 1y xuat nhap canh in chim”. Phia dudi dai mau hdng; Phan chit Quy

dinh sir dung thé mau den.

4. Mﬁu thé kiém soat an ninh cang hang khéng, sin bay ngin han:
a. Cap tai Cang hang khong san bay quoc té thugc Cuc Quan ly xuat nhép canh:

THE KIEM SOAT AN NINH
S6thé: 0000011
Hova ten; NGUYEN VAN A

Don vi: Cong ty TNHH Déng A
67 mm $6 CCr.cCep/ He: 00000000000

KHU VUC CO HIEU LUC: 1,2,3,4,5

Hiéu luc: Tir 00h ngay 01/01/2025
dén 00h ngay 27/01/2025

85 mm

b. Cép tai cong an cac dia phuong:
Mat trude

18 mm

THE KIEM SOAT AN NINH

$6thé: 0000111

Ho va en; NGUYEN VAN A
Pon vi:Cong ty TNHH Déng A
67 mm s6 corceep/ He: 00000000000

KHU VUC CO HIEU LUC: 1,2,3,4,5

HPH
Ol

Hiéu luc: Tir 00h ngay 01/01/2025
dén 00h ngay 27/01/2025

80 mm

80 mm

Mat sau

QUY DINH SU DUNG THE
a) Chi duoc phép str dung thé dé lam nhiém vu
duoc don vi giao, khéng duoc phép st dung cho
muc dich c& nhan, vao dang khu vuc han ché
duoc phép.
b) Deo thé & truwdc ngue bén ngoai do khi vao, ra
va trong suét thoi gian lam nhiém vu tai khu vuc
han ché, tuan thu cac quy dinh vé an ninh, an
toan; chiu s kiém tra, giam sét va huéng dan cia
nhan vién kiém soat an ninh hang khéng.
¢) Béo quan, gitr gin thé khéng cho ngudi khac st
dung dusi bat cir hinh thirc nao; khéng duoc tay
xba, lam sai léch néi dung trén thé. Mat the phai
béo ngay cho noi cap thé.
d) Néu vi pham céc quy dinh vé quan Iy, st dung
thé s& bi tam gitr, thu hdi thé va cac hinh thirc xdr
phat khac theo quy dinh clia phap luat.

1
[ 85 mm L
Mat sau
QUY DINH SU DUNG THE

a) Chi dugc phép sir dung thé dé lam nhiém vu
duoc don vi giao, khéng duoc phép sir dung cho
muc dich c& nhan, vao ding khu vic han ché
duoc phép.

b) Peo thé & truwdc ngue bén ngoai do khi vao, ra
va trong suét thoi gian lam nhiém vu tai khu vuc
han ché, tuén thi cac quy dinh vé an ninh, an
toan; chiu sy kidm tra, giam sét va huong dan cia
nhan vién kiém soat an ninh hang khéng.

c) Béo quan, gitt gin thé khéng cho ngudi khac st
dung duéi bat cir hinh thirc nao; khéng duoc tay
x6a, lam sai léch néi dung trén thé. Mat thé phai
bao ngay cho noi cap thé.

d) Néu vi pham céc quy dinh vé quan Iy, st dung
thé s& bi tam gitr, thu hdi thé va cac hinh thirc xa
phat khac theo quy dinh clia phap luat.

95 mm

95 mm
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5. MAu thé kiém soat an ninh cang hang khéng, san bay ngin han (phuc vu chuyén bay

chuyén co, chuyén khoang) - s 1 va s6 4 dong khung, chit A 16n bén trén goc trai:

Mat trude

80 mm

Mat sau

d) Néu vi pham cac

v& quan Iy, sir dung

thé s& bi tam giir, thu hdi thé va céac hinh thire xi
phat khac theo quy dinh cta phap luat.

95 mm
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4. Cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


4.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Cơ quan đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp giấy phép.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thông báo và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định;


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định, nếu điều kiện cấp giấy phép phù hợp quy định thì cơ quan cấp giấy phép thực hiện việc cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; nếu điều kiện cấp giấy phép không phù hợp quy định, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do.


4.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao hoặc bản sao điện tử (đối với trường hợp nộp trên môi trường điện tử) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4.4. Thời hạn giải quyết:


Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


4.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh;


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


4.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


[bookmark: _GoBack]4.8. Phí, lệ phí: 100.000 đồng/lần.


4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


4.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


4.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


4.12.1 Mẫu công văn đề nghị:


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/ license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 






4.12.2. Mẫu danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn:


			ĐƠN VỊ ……………………. 


Số: …………………………..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			.…., ngày… tháng … năm …








DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN


(Kèm theo công văn số …/… ngày …tháng … năm … của (tên cơ quan/ đơn vị đề nghị…)





			STT


			Tên phương tiện 


			Biển kiểm soát (1)/Biển số của phương tiện (2)


			Số Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông (3)


			Thời hạn cấp


			Khu vực đề nghị


			Cổng vào


			Cổng ra





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			











			


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (4)
(Ký tên, đóng dấu)








Ghi chú:


(1) Áp dụng đối với phương tiện có tham gia giao thông ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay.


(2) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay.


(3) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay; nộp kèm bản sao các tài liệu đã khai. Nếu danh sách phương tiện có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(4) Không áp dụng đối với các trường hợp danh sách phương tiện đính kèm văn bản đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.


[image: ]4.12.3. Mẫu giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn:












[image: ]
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MAU 8
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SUDUNG DAI HAN
(Ban hemh kém theo Théng tir s6 /2025/TI-BCA ngay / /2025 ciia B¢ truong B Cong an)
1. Chit liéu: Gidy phép duoc lam bing gidy clng, kich thudc gidy phép 165 mm x 120 mm.
2. Hinh anh mit trwée: Phia trén dai mau hdng; Phéan gitta phia bén dwdi nén 1 hinh tréng
ddng mau vang cam. Phia trén ¢6 logo Cuc Quan Iy xuit nhdp canh in chim”. Bén phai phia
trén ¢ phan dé in QR code. Phia duéi dai mau hdng. Phin gitra in céc thong tin c4 thé hoa
béng chit mau den, do.
3. Hinh 4anh mat sau: Nén nhu mit trude, phan chir Quy dinh st dung gidy phép mau den.
4. MAu giy phép kiém soat an ninh cang hang khong, sin bay dai han:
a. Cép tai Cang hang khéng san bay qudc té thudc Cuc Quéan Iy xudt nhap canh:

Mat trude
o | T
_X_
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH
Sb gidy phép: 0000000

DON VI: Cong ty Xang dau khu vie 1
LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

93 mm BIEN KIEM SOAT: 30G - 706.42 120 mm
KHUVUC HOATBONG: 1325354,

1 Hiéu lyc: T 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/05/2026 CONG RA:
+
10w ~] [ |
’( 165 mm 1
Mait sau

son | [
—x
QUY DINH S’ DUNG GIAY PHEP

a) Chi dwoc phép vao, hoat dong tai khu vwrc han ché dwoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc do, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc budng lai clia phwong tién trong suét
th&i gian hoat dong tai khu virc han ché. Tuan tha cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam sat va huweng dan cla nhan vién kiém
100 mm soat an ninh hang khéng. i 120 mm
c) B&o quan, gi* gin gidy phép khéng cho ngwoi khac sit dung dwéi bat
ct hinh thirc nao; khéng dwoc tay xo6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé& bi tam gitr, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cua phap luat.

Smm T e
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b. Cép tai Cong an cép tinh:

17 mm

93 mm

10 mm

15 mm

100 mm

5 mm

Mit trude

GlAv PHEP KIEM soATAN NINH

 BONVE 66n9tyXinodiukhuvvc1 el
LOAIPHUONGTIEN . Xedtoc

anEN KlEMSOAT 36& 706 42
Vf ?KHUVUCHOATDONG 12345 ¢

== O Hjeulvc T Nhnqay 01[05/2025
CONGVAO NG Bénmhngéy 0110512926 BONGRA

165 mm
Mit sau

QUY DINH SU’ DUNG GIAY PHEP
a) Chi duoc phép vao, hoat déng tai khu virc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc d6, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc budng lai clia phurong tién trong suét
thoi gian hoat dong tai khu vire har é.Tuan thdi cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam @ hm‘mg dan cda nhan vién kiém
soat an ninh hang khOng !
) Bdo quan, gitr gin gidy phepmngﬂm ngual khac str dung duéi bat
ct hinh thirc nao; khéng duoc tay xoa, lam ;al léch ngi dung trén gidy
phép. Méat gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.
d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé bi tam git, thu hdi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh clia phap luat.

120 mm

120 mm
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5. MAu gidy phép kiém soat an ninh cang hang khong, sin bay dai han (phuc vu
chuyén bay chuyén co, chuyén khoang) - s6 1 va s6 4 déng khung, chir A l6n bén

trén goc trai:

17 mm

93 mm

10 mm

15 mm

100 mm

Mat trude

GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH _HAN

Sb gidy phép: 0000000 gg
DONVI: Céng ty Xang dau khu vy 1 e

LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

BIEN KIEM SOAT: 30G 2 706.42
KHU VUC HOAT BONG: EL2,3,@,5

1 Hiéu lyc: Tz 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/05/2026 CONG RA:

5 mm

165 mm
Mat sau

QUY DINH SU’ DUNG GIAY PHEP

a) Chi duoc phép vao, hoat ddng tai khu vuc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung luéng, tuyén, téc do, dirng, @6 dang vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc buéng lai ciia phwrong tién trong subt
théi gian hoat dong tai khu vire han ché. Tuan tha cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu su kiém tra, giam sat va huwéng dan cda nhan vién kiém
soat an ninh hang khéng.

c) Béo quan, gitr gin gidy phép khéng cho ngudi khac st dung dudi bat
ctr hinh thirc ndo; khéng duoc tay xo6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, str dung gidy phép va cac quy
dinh v& an ninh, an toan sé bi tam git¥, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cia phap luat.

—x

-

165 mm

—

120 mm

120 mm
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5. Cấp lại giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn


5.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Cơ quan đề nghị cấp giấy phép cho phương tiện nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp giấy phép.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thông báo và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định;


- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định, nếu điều kiện cấp giấy phép phù hợp quy định thì cơ quan cấp giấy phép thực hiện việc cấp giấy phép trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; nếu điều kiện cấp giấy phép không phù hợp quy định, cơ quan cấp giấy phép thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do.


5.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


5.3.1 Thành phần hồ sơ:


a) Cấp lại do giấy phép hết thời hạn sử dụng:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo mẫu quy định (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);





- Bản sao hoặc bản sao điện tử (đối với trường hợp nộp trên môi trường điện tử) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.


b) Cấp lại do giấy phép còn thời hạn sử dụng nhưng bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo mẫu quy định (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Nộp lại giấy phép bị mờ, hỏng hoặc không còn dấu hiệu bảo mật.


c) Cấp lại do bị mất giấy phép:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay theo mẫu quy định (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Văn bản giải trình của người đề nghị cấp về thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất giấy phép có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị.


5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ


5.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


5.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: 


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


5.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn.


[bookmark: _GoBack]5.8. Phí, lệ phí: 100.000đ/lần/giấy.


5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không).


5.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


5.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


5.12.1. Mẫu công văn đề nghị:


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 



5.12.2. Mẫu danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn:


			ĐƠN VỊ ……………………. 


Số: …………………………..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			.…., ngày… tháng … năm …








DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN


(Kèm theo công văn số …/… ngày …tháng … năm … của (tên cơ quan/ đơn vị đề nghị…)





			STT


			Tên phương tiện 


			Biển kiểm soát (1)/Biển số của phương tiện (2)


			Số Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông (3)


			Thời hạn cấp


			Khu vực đề nghị


			Cổng vào


			Cổng ra





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			





			


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (4)
(Ký tên, đóng dấu)








Ghi chú:


(1) Áp dụng đối với phương tiện có tham gia giao thông ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay.


(2) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay.


(3) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay; nộp kèm bản sao các tài liệu đã khai. Nếu danh sách phương tiện có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(4) Không áp dụng đối với các trường hợp danh sách phương tiện đính kèm văn bản đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.






[image: ]5.12.3. Mẫu giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn:
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MAU 8
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SUDUNG DAI HAN
(Ban hemh kém theo Théng tir s6 /2025/TI-BCA ngay / /2025 ciia B¢ truong B Cong an)
1. Chit liéu: Gidy phép duoc lam bing gidy clng, kich thudc gidy phép 165 mm x 120 mm.
2. Hinh anh mit trwée: Phia trén dai mau hdng; Phéan gitta phia bén dwdi nén 1 hinh tréng
ddng mau vang cam. Phia trén ¢6 logo Cuc Quan Iy xuit nhdp canh in chim”. Bén phai phia
trén ¢ phan dé in QR code. Phia duéi dai mau hdng. Phin gitra in céc thong tin c4 thé hoa
béng chit mau den, do.
3. Hinh 4anh mat sau: Nén nhu mit trude, phan chir Quy dinh st dung gidy phép mau den.
4. MAu giy phép kiém soat an ninh cang hang khong, sin bay dai han:
a. Cép tai Cang hang khéng san bay qudc té thudc Cuc Quéan Iy xudt nhap canh:

Mat trude
o | T
_X_
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH
Sb gidy phép: 0000000

DON VI: Cong ty Xang dau khu vie 1
LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

93 mm BIEN KIEM SOAT: 30G - 706.42 120 mm
KHUVUC HOATBONG: 1325354,

1 Hiéu lyc: T 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/05/2026 CONG RA:
+
10w ~] [ |
’( 165 mm 1
Mait sau

son | [
—x
QUY DINH S’ DUNG GIAY PHEP

a) Chi dwoc phép vao, hoat dong tai khu vwrc han ché dwoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc do, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc budng lai clia phwong tién trong suét
th&i gian hoat dong tai khu virc han ché. Tuan tha cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam sat va huweng dan cla nhan vién kiém
100 mm soat an ninh hang khéng. i 120 mm
c) B&o quan, gi* gin gidy phép khéng cho ngwoi khac sit dung dwéi bat
ct hinh thirc nao; khéng dwoc tay xo6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé& bi tam gitr, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cua phap luat.

Smm T e
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b. Cép tai Cong an cép tinh:

17 mm

93 mm

10 mm

15 mm

100 mm

5 mm

Mit trude

GlAv PHEP KIEM soATAN NINH

 BONVE 66n9tyXinodiukhuvvc1 el
LOAIPHUONGTIEN . Xedtoc

anEN KlEMSOAT 36& 706 42
Vf ?KHUVUCHOATDONG 12345 ¢

== O Hjeulvc T Nhnqay 01[05/2025
CONGVAO NG Bénmhngéy 0110512926 BONGRA

165 mm
Mit sau

QUY DINH SU’ DUNG GIAY PHEP
a) Chi duoc phép vao, hoat déng tai khu virc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc d6, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc budng lai clia phurong tién trong suét
thoi gian hoat dong tai khu vire har é.Tuan thdi cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam @ hm‘mg dan cda nhan vién kiém
soat an ninh hang khOng !
) Bdo quan, gitr gin gidy phepmngﬂm ngual khac str dung duéi bat
ct hinh thirc nao; khéng duoc tay xoa, lam ;al léch ngi dung trén gidy
phép. Méat gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.
d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé bi tam git, thu hdi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh clia phap luat.

120 mm

120 mm
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5. MAu gidy phép kiém soat an ninh cang hang khong, sin bay dai han (phuc vu
chuyén bay chuyén co, chuyén khoang) - s6 1 va s6 4 déng khung, chir A l6n bén

trén goc trai:

17 mm

93 mm

10 mm

15 mm

100 mm

Mat trude

GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH _HAN

Sb gidy phép: 0000000 gg
DONVI: Céng ty Xang dau khu vy 1 e

LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

BIEN KIEM SOAT: 30G 2 706.42
KHU VUC HOAT BONG: EL2,3,@,5

1 Hiéu lyc: Tz 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/05/2026 CONG RA:

5 mm

165 mm
Mat sau

QUY DINH SU’ DUNG GIAY PHEP

a) Chi duoc phép vao, hoat ddng tai khu vuc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung luéng, tuyén, téc do, dirng, @6 dang vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trwéc buéng lai ciia phwrong tién trong subt
théi gian hoat dong tai khu vire han ché. Tuan tha cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu su kiém tra, giam sat va huwéng dan cda nhan vién kiém
soat an ninh hang khéng.

c) Béo quan, gitr gin gidy phép khéng cho ngudi khac st dung dudi bat
ctr hinh thirc ndo; khéng duoc tay xo6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, str dung gidy phép va cac quy
dinh v& an ninh, an toan sé bi tam git¥, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cia phap luat.

—x

-

165 mm

—

120 mm

120 mm
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6. Cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn


6.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Cơ quan đề nghị cấp thẻ, giấy phép nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không - cơ quan cấp giấy phép.


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


Trong thời hạn không quá 60 phút, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định; nếu đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thực hiện việc cấp giấy phép; nếu không đủ điều kiện theo quy định, cơ quan cấp giấy phép thông báo trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử cho cơ quan đề nghị về việc không cấp và nêu rõ lý do. 


6.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn theo mẫu quy định (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao hoặc bản sao điện tử Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ


6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 phút, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định. 


6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tổ chức có phương tiện sử dụng để đưa đón khách quốc tế từ cấp Bộ ptrưởng trở lên; 


- Tổ chức có phương tiện thực hiện nhiệm vụ đột xuất về quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, y tế, ngoại giao; phục vụ hoạt động của cảng hàng không, sân bay tại khu vực hạn chế; 


- Tổ chức có phương tiện quy định tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 quy định về thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không nhưng chưa được cấp giấy phép có giá trị sử dụng dài hạn. 


- Các trường hợp đặc biệt do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm.


6.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính:


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh; 


- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp tỉnh được giao chủ trì triển khai công tác bảo đảm an ninh hàng không.


6.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn.


[bookmark: _GoBack]6.8. Phí, lệ phí: 20.000 đồng/lần.


6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn (Mẫu 5, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không).


6.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


6.12. Mẫu đơn và kết quả của thủ tục hành chính:


6.12.1. Mẫu công văn đề nghị:


			Tên đơn vị đề nghị…


Name of organization
-------


			 





			Số (Number):……/…….


V/v (Subject):


…………........


			… (location), ngày (date)…tháng (month)… năm (year)…








 


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)


Attn: [Name of organization  receives this official letter]


ăn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không; ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


In accordance with legal provisions regarding the issue/subject … [briefly describe the request: submitting the issuance airport security permit/license; we [name of organization who sent this official letter] would like to request/discuss the issue/subject as follows:


1. Nội dung giải trình: (2)…………………………………………………… 


Details of issue and subject and its justification.


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


Details of request.


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử của người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Contact details (address, telephone number, fax, etc.) of the organization that sends this letter and email address of the designated person to liaise with the organization receiving this official letter.


Trân trọng cảm ơn./.


Yours sincerely,


 


			
Nơi nhận:
(Recipients)
- Như trên; 
(As above)
- …;
- Lưu … 
(Save)


			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HEAD OF ORGANIZATION/UNIT


(Ký tên, đóng dấu)
(Signature and seal)”








__________________________


1 Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.


Note: should the official letter bearing 2 pages or more, the joint-page- seal mark must be attached.”


(2) - Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không phải giải trình cụ thể lý do đề nghị cấp thẻ, giấy phép, thời gian, địa điểm và nguyên nhân mất thẻ (nếu đề nghị cấp lại do mất thẻ, giấy phép).


- Đối với đề nghị cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn có thể sử dụng mẫu văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị, nhưng tối thiểu có các nội dung sau: thông tin họ và tên, số điện thoại và thư điện tử của người đại diện làm thủ tục đề nghị cấp thẻ, giấy phép.


- Regarding issuance of airport security permit/license, it is necessary to specifically  demonstrate the reason for the request; time, location and cause of the permit/license loss (if the request for re-issuance is due to the loss of permit/license). Regarding the request for issuance of airport security permit/license with short-term use, the requesting organization may use other forms of letter as long as the letter contains: full name, phone number, email address of the designated person to liaise with the receiving organization. 






6.12.2. Mẫu danh sách phương tiện đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn:


			ĐƠN VỊ ……………………. 


Số: …………………………..


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------





			


			.…., ngày… tháng … năm …








DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN


(Kèm theo công văn số …/… ngày …tháng … năm … của (tên cơ quan/ đơn vị đề nghị…)





			STT


			Tên phương tiện 


			Biển kiểm soát (1)/Biển số của phương tiện (2)


			Số Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giao thông (3)


			Thời hạn cấp


			Khu vực đề nghị


			Cổng vào


			Cổng ra





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			





			





			


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (4)
(Ký tên, đóng dấu)








Ghi chú:


(1) Áp dụng đối với phương tiện có tham gia giao thông ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay.


(2) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay.


(3) Áp dụng đối với phương tiện chuyên dùng hoạt động trong khu bay; nộp kèm bản sao các tài liệu đã khai. Nếu danh sách phương tiện có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


(4) Không áp dụng đối với các trường hợp danh sách phương tiện đính kèm văn bản đề nghị cấp giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.






[image: ]6.12.4. Mẫu giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn:
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MAU 9
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH
CANG HANG KHONG, SAN BAY CO GIA TRI SUDUNG NGAN HAN
(Ban hémh kém theo Théng tu s6 2025/TI-BCAngay / /2025 ciia Bé truong Bo Cong an)

1. Chit liéu: Gidy phép duoc 1am bing glay clmg, kich thude glay phep 165 mmx 120 mm.
2. Hinh inh miit trwde: Phia trén dai mau xanh; Phdn gitra 13 van nén méau vang cam. Phia trén

¢6 logo Cuc Quan Iy xudt nhap canh in chim™; Bén phai phia trén ¢6 phan d& in QR code. Phia

dudi dai mau xanh. Phin gifta in cac thong tin c4 thé hoa bing chit mau den, do.
3. Hinh 4nh mit sau: Nen nhu mét trude, phan chit Quy dinh sir dung gidy phép mau den.

4. MAu giy phép kiém soat an ninh cang hang khong, sian bay ngan han:
a. Cap tai Cang hang khong san bay quoc t€ thuéc Cuc Quan ly xuat nhip canh:

Mit trudc

[ oA O Ghan
,
GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH S
$6 gidy phép: 0000000 N

DON VI: Céng ty Xang dau khu viec 1 (et
LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

86 mm BIEN KIEM SOAT: 30G 2 706-42 120 mm
KHU VUJC HOAT BONG: 1 ,2,3,4,5

1 Hiéu lyc: T 00h ngay 01/05/2025
| CONG VAQ: Dén 00h ngay 01/06/2025 CONG RA:
" 165 mm »‘
Mit sau

oo |
w

QUY DINH SU DUNG GIAY PHEP

a) Chi dwoc phép vao, hoat dong tai khu vuc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc do, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.

b) Gidy phép phai dan & phia treéc budng lai clia phwong tién trong suét
thoi gian hoat dong tai khu vire han ché. Tuan thd cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam sat va huwéng dan clia nhan vién kiém
98 mm soat an ninh hang khéng. 120 mm
c) B&o quan, gil* gin gidy phép khéng cho ngwoi khac st dung duwéi bat
ct hinh thirc nao; khéng dwoc tay x6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé& bi tam gitr, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cua phap luat.

Smm T
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b. Cip tai Cong an cip tinh:

17 mm

86 mm

98 mm

[

—

—_—

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH _HPH

S6 gidy phép: 0000000 %
DON VI: Céng ty Xang dau khu vic 1
LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

BIEN KIEM SOAT: 306 o 706.42
kHuwycHoaTooNG: ] ,2,3,4,5

1 Hiéu lyc: T 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/06/2025 CONG RA:

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

QUY DINH SU DUNG GIAY PHEP
a) Chi dwoc phép vao, hoat déng tai khu vwe han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc do, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.
b) Gidy phép phai dan & phia trieéc budng lai clia phwong tién trong sudt
thoi gian hoat @éng tai khu viec han ché. Tuan tha cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu s¢ kiém tra, giam sat va huéng dan clia nhan vién kiém
soat an ninh hang khéng.
¢) Bao quan, git¥ gin gidy phép khong cho ngudi khac st dung dudi bat
ctr hinh thirc nao; khéng duoc tay xo6a, 1am sai léch néi dung trén gidy
phép. Mat gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.
d) Néu vi pham cac quy dinh vé& quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé an ninh, an toan sé& bi tam gitr, thu hdi gidy phép va cac hinh thirc
Xt phat khac theo quy dinh cua phap luat.

120 mm

120 mm
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5. M?l’u gidy phép kiém soat an ninh cang hang khong, san bay ngin han (phuc vu
chuyen bay chuyén co, chuyén khoang) - so 1 va so 4 dong khung, chir A 16m bén
trén goc trai:

17 mm

86 mm

98 mm

Mit trude

GIAY PHEP KIEM SOAT AN NINH _HAN
Sb gidy phép: 0000000 %
DON VI: Céng ty Xang dau khu vwe 1 e}
LOAI PHUONG TIEN: Xe 6 t6 con

BIEN KIEM SOAT: 30G 706 42
KHU VUC HOAT BONG: 2 3,“-‘ 5

1 Hiéu lyc: T 00h ngay 01/05/2025
CONG VAO: Dén 00h ngay 01/06/2025 CONG RA:

QUY BINH SU DUNG GIAY PHEP
a) Chi dwoc phép vao, hoat dong tai khu vuc han ché duoc xac dinh trén
gidy phép. Chay dung ludng, tuyén, téc do, dirng, d6 dung vi tri quy dinh.

b) Gidy phép phai dan & phia treéc budng lai clia phwong tién trong suét
thoi gian hoat @ong tai khu vire han ché. Tuan thd cac quy dinh vé an ninh,
an toan va chiu sy kiém tra, giam sat va huwéng dan cla nhan vién kiém
soat an ninh hang khéng.

c) B&o quan, gi* gin gidy phép khéng cho ngw&i khac st dung dwéi bat
ct hinh thirc nao; khéng dwoc tay x6a, lam sai léch néi dung trén gidy
phép. Mét gidy phép phai bao ngay cho noi cap gidy phép.

d) Néu vi pham cac quy dinh vé quan ly, st dung gidy phép va cac quy
dinh vé& an ninh, an toan sé& bi tam gitr, thu héi gidy phép va cac hinh thirc
XU phat khac theo quy dinh cua phap luat.

120 mm

120 mm
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7. Cấp giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không


7.1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ thủ tục hành chính:


Cơ quan, đơn vị đề nghị cấp phép lần đầu, cấp lại giấy phép và gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử 01 hồ sơ theo quy định đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin ghi trong hồ sơ.  


b) Giải quyết thủ tục hành chính:


- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cơ quan đề nghị chưa nộp phí theo quy định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo và đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định;


- Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, tổ chức sát hạch và cấp, cấp lại giấy phép, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định cho nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trong thời hạn 20 ngày làm việc đối với cấp giấy phép lần đầu, cấp lại giấy phép đã hết thời hạn hiệu lực, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định; trong thời hạn 07 ngày làm việc đối với cấp lại giấy phép bị mất, hỏng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; giấy phép, năng định cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, phục hồi được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến cơ quan, đơn vị đề nghị cấp; trường hợp không cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, phục hồi giấy phép, năng định phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trên môi trường điện tử về việc không cấp và nêu rõ lý do.


7.2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Nộp trên môi trường điện tử.


7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


7.3.1. Thành phần hồ sơ:


a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không lần đầu:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc nộp bản sao điện tử có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ trên môi trường điện tử) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp;


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử) kích thước 03cm x 04cm (chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ).


b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đã hết thời hạn hiệu lực, mất, hỏng bao gồm:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- 01 ảnh màu chân dung (đối với trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) hoặc ảnh màu chân dung được số hóa (đối với trường hợp gửi trên môi trường điện tử), kích thước 03cm x 04cm (chụp trên phông nền màu trắng, đầu và vai thẳng để khuôn mặt chiếm từ 70% đến 80% ảnh, không quá 06 tháng kể từ ngày chụp tính đến ngày nộp hồ sơ).


c) Hồ sơ đề nghị gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định đối với nhân viên kiểm soát an ninh hàng không:


- Bản chính hoặc bản điện tử văn bản đề nghị theo mẫu quy định (Mẫu 1, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không);


- Bản sao hoặc bản sao điện tử kết quả huấn luyện định kỳ phù hợp với năng định đề nghị cấp lại, phục hồi;


- Bản sao xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp để đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp hoặc nộp bản sao điện tử có chứng thực (đối với trường hợp nộp trên môi trường điện tử) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp (trường hợp bổ sung năng định);


- Bản chính giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.


7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


7.4. Thời hạn giải quyết:


- Cấp giấy phép lần đầu, cấp lại giấy phép đã hết thời hạn hiệu lực, gia hạn, bổ sung, phục hồi năng định: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


- Cấp lại giấy phép bị mất, hỏng: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định và người nộp hồ sơ đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí theo quy định.


7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


7.6. Cơ quan thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập cảnh.


7.7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép, năng định nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.


7.8. Phí, lệ phí:


- Sát hạch lý thuyết:


+ Sát hạch cấp giấy phép lần đầu: 600.000 đồng/lần.


+ Sát hạch cấp lại giấy phép theo thời hạn, gia hạn, bổ sung năng định: 400.000 đồng/lần.


- Sát hạch thực hành: 250.000 đồng/lần.


7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị (Mẫu 1, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không).


7.10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006.


- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014.


- Nghị định số 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 quy định về an ninh hàng không.


- Thông tư số 193/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 08/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


- Thông tư số 31/2025/TT-BCA ngày 21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thẻ, giấy phép, chứng nhận an ninh hàng không.


7.12. Mẫu đơn của thủ tục hành chính:


			Tên đơn vị đề nghị…



			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





			Số:……/…….
V/v …………........


			…, ngày …tháng … năm…











Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) 





Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị: cấp Giấy phép, năng định chuyên môn nhân viên kiểm soát an ninh hàng không) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. giải trình và đề nghị như sau:


1. Nội dung giải trình (1)……………………………………………………


2. Nội dung đề nghị: ………………………………………………………


3. Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan, đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để giải trình, làm việc với cơ quan, đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.





			Nơi nhận:
- Như trên;


- …;
- Lưu …





			THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ



(Ký tên, đóng dấu)









Ghi chú: nếu công văn có từ 02 tờ trở lên phải đóng dấu giáp lai.
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MAU 2
GIAY PHEP NHAN VIEN KIEM SOAT AN NINH HANG KHONG
(Ban hanh kém theo Théng tir s6 /2025/TT-BCA ngay / /2025

ciia B6 truong Bé Cong an)

1. Chit liéu: thé bing nhura PET mau tréng, kich thudc thé 53.98 mm x 85.6 mm.

2. Hinh anh mat trwdéc:

- Phia trén la dai mau xanh, phin chit co quan cAp thé mau tring;

- Phan duéi 1a van nén mau vang cam, logo Cuc Quan Iy xudt nhap canh in chim, tén
gidy phép mau do, cac thong tin c4 thé hoa mau den.

- Dudi anh ¢6 phan dé in QR code.

3. Hinh anh miit sau: Nén mau tring, phan chit Quyén han ctia ngudi sit dung thé in
mau den.

Mat trude

UC QUAN LY. XUAT:NHAP.CANH:
VIET NAM' IMMIGRATION DEPARTMENT

GIAY PHEP AN NINH HANG KHI
88 gy phép/ License No: 0000001 -
Hova ten Fulname: NGUYEN. VAN A~
Ngay sinh/ Date of birth: 15/07/1976 AAPATA 53.98 mm
Gigi tintv Gender: Nam/. S A ALY
Nguyén quén/ Native place:
Bon vi/ Employed by: Cuc.
Ngay cAp/ Date of issue: 01/04/2025
Ngay hét han/ Date of expiry: 01/04/2026

CUC TRUONG CUC QUAN LY XUAT NHAP CANH
Director General of Viet Nam mmigration Department

wht nhap cénh

" 85.6 mm .‘
Mait sau

QUY DINH SU DUNG GIAY PHEP
1. Gidy phép néy co thé tam gitk hoac thu héi néu nguai duoc cép vi pham
nhitng quy dinh ciia Bo Cong an.
2. Ngudi mang gidy phép nay phai gitt gin cén than. Khi giy phép bi that
lac phai béo ngay cho co quan cap gidy phép biét.
3. Khang duoc cho nguoi khac muron gidy phép ciia minh. Truong hop gidy
phép dang str dung ma sép hét han phéi dem gidy phép dén co quan cap 53.98 mm
gidy phép dé doi.

85.6 mm b‘












